
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 03 tháng (month) 03 năm (year) 2026

Ký hiệu (Serial): 1C26TAE

Số (No.): 17

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH WILLAS ELECTRONIC VIỆT NAM

Mã số thuế (Tax code): 0110132295

Địa chỉ (Address): 360Office, Tầng 14, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0973149966 Fax: Website:

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Họ tên người mua hàng (Customer's name): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VSHOME

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VSHOME

Mã số thuế (Tax code): 0106861425

Địa chỉ (Address): TT7A-1, khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, TP Hà Nội, Việt Na

Số tài khoản (Account No.): Ngân hàng (Bank):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Tụ điện CC0805KRX7R9BB104 Cái 24.000 72 1.728.000

2 Tụ điện CC0805JRNPO9BN100 Cái 8.000 83 664.000

3 Tụ điện CL21A106KOQNNNE Cái 4.000 168,5 674.000

4 Tụ điện CC0805JRNPO9BN200 Cái 8.000 165 1.320.000

5 Tụ điện CC0805KRX7R9BB472 Cái 8.000 70 560.000

6 Tụ điện CC0805KKX5R9BB475 Cái 6.000 700 4.200.000

7 Đi ốt chỉnh lưu M7-TG-WS Cái 15.000 155 2.325.000

8 Đi ốt chỉnh lưu SK36A-TG Cái 10.000 580 5.800.000

9 Vi mạch điện tử PC817BS-TG-WS Cái 8.000 995 7.960.000

10 Cuộn cảm ATNR4030M4R7MT Cái 8.000 1.400 11.200.000

11 Đi ốt phát quang H05ADG72E0CN03 Cái 20.000 761 15.220.000

12 Đi ốt phát quang H05ADV21A0CN02 Cái 20.000 863 17.260.000

13 Đi ốt phát quang H05AMW32E0CN07 Cái 40.000 893,5 35.740.000

14 Điện trở RC1206JR-070RL Cái 5.000 85 425.000

15 Điện trở RC0805FR-07100KL Cái 5.000 25 125.000

16 Điện trở RC2512JK-07100KL Cái 12.000 370 4.440.000

17 Điện trở RC0805FR-0710KL Cái 20.000 30 600.000

18 Điện trở RC0805FR-0710ML Cái 5.000 26,25 131.250

19 Điện trở RC0805FR-0715KL Cái 5.000 30 150.000

20 Điện trở RC0805FR-071KL Cái 10.000 25 250.000

21 Điện trở RC2512JK-07470RL Cái 4.000 468,5 1.874.000

22 Điện trở RC0805FR-0782KL Cái 5.000 35 175.000

23 Transistor BC817-40LT1G-WS Cái 6.000 250 1.500.000

Mã của cơ quan thuế: 001FE4471CA1A5454B8313611C85DEA58E
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: O5AN77OG3XWPBZW
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24 Đi ốt bảo vệ SMBJ36CA-TG-WS Cái 6.000 730 4.380.000

25 Transistor PC817C-G-WS Cái 5.000 905 4.525.000

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn điện tử mẫu 1 ký hiệu C26TAE số
16 lập ngày 27/02/2026

Cộng tiền hàng (Total amount): 123.226.250

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.858.100

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 133.084.350

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi ba triệu không trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm năm mươi đồng

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Ký bởi CÔNG TY TNHH WILLAS
ELECTRONIC VIỆT NAM

Ký ngày 03/03/2026
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